Kỷ nguyên "suy thoái về tính dự báo" trong vận tải biển đã bắt đầu
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Lực lượng quân sự của Iran
Trong nhiều thập kỷ, ngành vận tải biển dựa vào sức mạnh quân sự của Mỹ để đảm bảo các tuyến hàng hải luôn thông suốt và có thể được bảo hiểm với chi phí dự đoán trước được. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các loại vũ khí chính xác có chi phí thấp đã làm sụp đổ giả định đó, buộc các doanh nghiệp phải coi địa chính trị là một biến số thương mại luôn biến động theo thời gian thực. Theo phân tích của ông Punit Oza.
Sáng nay, tôi đọc bài viết "Iran and the New Rules of Global Power" của Robert Pape đăng trên tạp chí Foreign Affairs số tháng 7. Bài viết phân tích cách mà sự phổ biến của công nghệ tác chiến chính xác đang dần làm suy yếu những nền tảng từng tạo nên ưu thế quân sự vượt trội của Mỹ. Điều đó khiến tôi suy nghĩ về những tác động sâu rộng đối với ngành vận tải biển và thương mại toàn cầu.
Trong khoảng ba thập kỷ qua, thương mại thế giới vận hành dựa trên một "cam kết ngầm": ưu thế hải quân và không quân của Mỹ sẽ bảo đảm các tuyến giao thương huyết mạch của thế giới luôn được mở và duy trì với mức chi phí có thể dự báo trước. Cam kết đó được khẳng định sau chiến thắng áp đảo của liên quân trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, khi một trong những lực lượng quân sự lớn nhất thế giới đã bị đánh bại chỉ sau khoảng 100 giờ tác chiến trên bộ.
Bài học mà thế giới rút ra từ sự kiện đó rất rõ ràng: mọi sự kháng cự đối với trật tự do Mỹ dẫn dắt đều vô ích, và vì thế, các tuyến hàng hải do Mỹ bảo vệ cũng mặc nhiên được coi là an toàn.
Các công ty bảo hiểm định giá rủi ro dựa trên giả định này.
Hội đồng quản trị các doanh nghiệp tự tin phê duyệt các chuỗi cung ứng Just-in-Time kéo dài xuyên lục địa. Các bên thuê tàu gần như không còn tính đến chi phí chiến tranh trong kế hoạch kinh doanh. Ngày nay, "cam kết" đó đã hết hiệu lực.
Sự suy giảm này không diễn ra đột ngột mà từng bước bào mòn niềm tin, thông qua hàng loạt sự kiện tại Biển Đỏ và gần đây là eo biển Hormuz. Tại đây, các lực lượng yếu hơn, được trang bị máy bay không người lái và tên lửa thương mại chỉ có giá vài nghìn USD, đã nhận ra rằng họ không cần phải đánh thắng một trận hải chiến. Điều duy nhất họ cần làm là khiến các công ty bảo hiểm cảm thấy lo ngại.
Một chiếc UAV Shahed giá rẻ bắn hạ trực thăng tấn công trị giá 35 triệu USD không chỉ là một câu chuyện trên chiến trường. Nó chứng minh rằng phép toán của sức răn đe đã đảo ngược hoàn toàn. Nếu trước đây, năng lực tác chiến chính xác chỉ thuộc về các cường quốc quân sự, thì ngày nay công nghệ này đã trở thành thứ có thể mua được trên thị trường. Và quá trình phổ biến đó chủ yếu mang lại lợi thế cho bên yếu hơn, chứ không phải bên mạnh.
Hệ quả đối với ngành vận tải biển không phải là eo biển Hormuz đã bị đóng cửa. Thực tế, các tàu chở dầu vẫn tiếp tục đi qua. Điều đáng lo ngại là một tuyến hàng hải vẫn có thể mở về mặt vật lý nhưng lại trở nên không còn khả thi về mặt thương mại.
Khi đó:
· Phí bảo hiểm chiến tranh tăng vọt; 
· Thời gian hành trình kéo dài đáng kể; 
· Đội tàu phải đổi hướng hàng nghìn hải lý vòng qua châu Phi; 
· Và sự chắc chắn từng là nền tảng của các chuỗi cung ứng tinh gọn trong nhiều thập kỷ bỗng biến mất. 
Nói cách khác, điều đang bị tấn công không phải là năng lực vận tải, mà là niềm tin của thị trường. 
Nếu kịch bản tương tự xảy ra tại eo biển Đài Loan – nơi có khoảng 20% thương mại hàng hải toàn cầu đi qua – thì mức độ gián đoạn sẽ vượt xa bất cứ điều gì ngành vận tải biển từng phải đối mặt trong nhiều thế hệ. Tôi gọi hiện tượng này là "suy thoái về tính dự báo" (predictability recession). Đây không phải là sự suy giảm khối lượng thương mại, mà là sự suy giảm khả năng lập kế hoạch thương mại với mức độ chắc chắn cao. Điều đó buộc các doanh nghiệp vận tải biển phải từ bỏ hàng loạt giả định vốn đã âm thầm chi phối hoạt động của họ kể từ sau Chiến tranh Vùng Vịnh.
Thứ nhất
Việc lập tuyến hành trình không còn có thể coi các điểm nghẽn hàng hải là những hạ tầng cố định chỉ thỉnh thoảng bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Ngày nay, chúng đã trở thành không gian vừa mang tính thương mại vừa mang tính quân sự, với hồ sơ rủi ro có thể thay đổi nhanh chóng chỉ trong vài tuần thay vì nhiều năm.

Thứ hai
Các mô hình tính phí bảo hiểm và cước vận tải dựa trên dữ liệu lịch sử sẽ định giá thấp cuộc khủng hoảng tiếp theo. Nguyên nhân là mỗi cuộc khủng hoảng mới đều được tạo ra bởi những công nghệ chưa từng tồn tại khi các dữ liệu lịch sử đó được xây dựng. Do đó, mô hình định giá động dựa trên các kịch bản rủi ro cần thay thế các bảng đánh giá rủi ro tĩnh truyền thống.
Thứ ba
Sự dự phòng (redundancy) – bao gồm dự phòng tuyến vận tải, dự phòng nguồn cung nhiên liệu, dự phòng mạng lưới cảng và dự phòng bảo hiểm chiến tranh không còn là một khoản chi phí phát sinh mà sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Những doanh nghiệp từng coi khả năng chống chịu chỉ là chi phí phụ trong thời kỳ biến động thấp sẽ là những đơn vị bị động nhất trong giai đoạn mới.
Thứ tư – và cũng là quan trọng nhất
Đánh giá địa chính trị không thể tiếp tục nằm ở vị trí bên lề của quá trình ra quyết định thương mại, chỉ được tham khảo thông qua một bản ghi nhớ đánh giá rủi ro mỗi vài tháng. Thay vào đó, yếu tố này phải hiện diện ngay tại bàn họp nơi các quyết định về lựa chọn tuyến vận tải, thuê tàu, mua bảo hiểm, phân bổ vốn đầu tư được đưa ra liên tục, chứ không phải theo từng đợt.
Chính vì vậy, tôi cho rằng ngành vận tải biển cần một vị trí hoàn toàn mới trong ban điều hành cấp cao (C-suite) là Giám đốc Chiến lược Địa chính trị (Chief Geostrategic Officer). Đây không phải là một Giám đốc Quản trị rủi ro đơn thuần phụ trách việc tuân thủ pháp luật, cũng không phải là một chuyên gia tư vấn địa chính trị chỉ xuất hiện trong các buổi báo cáo hàng quý. Đó phải là một nhà điều hành am hiểu đồng thời nghệ thuật hoạch định chiến lược quốc gia và kinh tế vận tải biển, có nhiệm vụ chuyển hóa các biến động về hoạt động quân sự, chế độ trừng phạt và các điểm nóng khu vực thành những quyết định thương mại theo thời gian thực, chẳng hạn như:
· lựa chọn tuyến vận tải nào; 
· nhận bảo hiểm cho lô hàng nào và với mức phí bao nhiêu; 
· tránh những cảng nào; 
· hợp đồng nào cần sửa đổi ngay điều khoản rủi ro chiến tranh trong quý này thay vì chờ đến năm sau. 
Năng lực mà vị trí này cần có có thể mô tả ngắn gọn nhưng rất khó thực hiện trên thực tế: luôn nhận biết được những thay đổi đang diễn ra trên thực địa; đánh giá nghiêm ngặt tác động thương mại của chúng và quan trọng nhất là hành động trước khi thị trường bảo hiểm kịp điều chỉnh mức phí rủi ro. 
Chiến tranh Vùng Vịnh từng khiến cả một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng địa chính trị chỉ là tiếng ồn ở phía sau, có thể giao hoàn toàn cho các chính phủ xử lý. Cuộc chiến giữa Iran và các hệ lụy của nó đối với eo biển Đài Loan nên khiến thế hệ lãnh đạo hiện nay nhận ra điều ngược lại: Địa chính trị đã trở thành một biến số thương mại ở tuyến đầu, thay đổi nhanh hơn nhiều so với chu kỳ hoạch định chiến lược hằng năm của doanh nghiệp.
Các công ty vận tải biển xây dựng được năng lực tổ chức để theo dõi, phân tích và phản ứng với các biến động địa chính trị theo thời gian thực sẽ không chỉ vượt qua được "kỷ nguyên suy thoái về tính dự báo", mà còn có thể định giá rủi ro chính xác hơn đối thủ, từ đó giành được những hợp đồng mà các doanh nghiệp khác phản ứng quá chậm để có thể báo giá kịp thời.
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